PHỤ LỤC SỐ 1

KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG

Báo cáo 6 tháng đầu năm ...... (một năm ......)

của xã/phường/thị trấn ......, thuộc quận/huyện ......
Bảng 1. Tổng hợp chung kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng

	
	Tổng số dự án đầu tư
	Trong đó:
	Ghi chú

	
	
	Dự án sử dụng vốn nhà nước (***)
	Dự án đầu tư trực tiếp cho xã (**)
	Dự án không sử dụng vốn nhà nước (*)
	

	(A)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	 1. Tổng số dự án có quyết định đầu tư trên địa bàn
	
	
	
	
	

	2. Tổng số dự án cộng đồng đã giám sát điều tra, trong đó:
	
	
	
	
	

	- Đúng quy định
	
	
	
	
	

	- Có vi phạm
	
	
	
	
	

	- Chưa xác định được 
	
	
	
	
	

	3. Tổng số dự án cộng đồng chưa giám sát điều tra, trong đó:
	
	
	
	
	

	- Do các cơ quan chưa công khai hoá thông tin
	
	
	
	
	

	- Do chủ đầu tư chưa công khai hoá thông tin
	
	
	
	
	

	- Lý do khác
	
	
	
	
	

	4. Tổng số dự án cộng đồng đã phản ánh có vi phạm, trong đó: 
	
	
	
	
	

	- Đã có thông báo kết quả xử lý
	
	
	
	
	

	- Chưa có thông báo kết quả xử lý
	
	
	
	
	

	- Chủ đầu tư đã chấp hành theo thông báo
	
	
	
	
	


Ghi chú: (1) = (2) + (3) + (4)

(***) - Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 của Quy chế giám sát điều tra của cộng đồng.

(**) - Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 của Quy chế giám sát điều tra của cộng đồng.

(*) - Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 của Quy chế giám sát điều tra của cộng đồng.

	XÁC NHẬN
	TM. UBMTTQ VIỆT NAM XÃ

	CỦA UBMTTQ VIỆT NAM XÃ
	CHỦ TỊCH

	(Trong trường hợp thành lập Ban GSĐT)
	(Trong trường hợp không thành lập Ban GSĐT)



	
	TM. BAN GSĐT CỦA CỘNG ĐỒNG

	
	TRƯỞNG BAN

	
	(Trong trường hợp thành lập Ban GSĐT)


KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG

Báo cáo 6 tháng đầu năm ...... (một năm ......)

của xã/phường/thị trấn ......, thuộc quận/huyện ......
Bảng 2. Tổng hợp theo nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng

	
	Tổng số dự án đã thực hiện GSĐT
	Trong đó:

	
	
	Đúng quy định
	Sai quy định
	Chưa xác định được

	(A)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành,...
	
	
	
	

	2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai
	
	
	
	

	3. Quy hoạch xây dựng chi tiết, kiến trúc, xây dựng
	
	
	
	

	4. Chỉ giới đất và sử dụng đất
	
	
	
	

	5. Xử lý chất thải, bảo vệ môi trường
	
	
	
	

	6. Đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư.
	
	
	
	

	7. Tiến độ, kế hoạch đầu tư
	
	
	
	

	8. Có xâm hại lợi ích của cộng đồng 
	
	không
	có
	

	9. Có tác động tiêu cực đến môi trường 
	
	không
	có
	

	10. Đầu tư có hiệu quả (*) 
	
	có
	không
	

	11. Có gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sảnthuộc dự án (*)
	
	không
	có
	

	12. Đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật, chủng loại, định mức vật tư (**)
	
	đúng
	không


	

	13. Đúng quy định về nghiệm thu, quyết toán công trình (**)
	
	đúng
	không
	


 Ghi chú: (1) = (2) + (3) + (4)

(*) Các dự án quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 3.

(**) Các dự án quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3.

	XÁC NHẬN
	TM. UBMTTQ VIỆT NAM XÃ

	CỦA UBMTTQ VIỆT NAM XÃ
	CHỦ TỊCH

	(Trong trường hợp thành lập Ban GSĐT)
	(Trong trường hợp không thành lập Ban GSĐT)



	
	TM. BAN GSĐT CỦA CỘNG ĐỒNG

	
	TRƯỞNG BAN

	
	(Trong trường hợp thành lập Ban GSĐT)


PHỤ LỤC SỐ 2

KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG

Báo cáo 6 tháng đầu năm ...... (một năm ......)

tại tỉnh/thành phố ......
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG

1. Những việc đã làm được

a) Đánh giá chung (nhận xét tình hình dựa trên kết quả thực hiện tại Bảng 1).

b) Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng của nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước (quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 của Quy chế này): (nhận xét, đánh giá theo các nội dung quy định tương ứng tại Điều 4 của Quy chế này và kết quả thực hiện tại Cột (1) của Bảng 2).

c) Đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn và công sức của cộng đồng; các dự án do Nhà nước, hoặc các tổ chức, cá nhân đầu tư, tài trợ trực tiếp cho xã (quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 của Quy chế này): (nhận xét, đánh giá theo các nội dung quy định tương ứng tại Điều 4 của Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng và kết quả thực hiện tại Cột (2) của Bảng 2).

d) Đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác (quy định tại điểm c của khoản 2 Điều 3 của Quy chế này): (nhận xét, đánh giá theo các nội dung quy định tương ứng tại Điều 4 của Quy chế này và kết quả thực hiện tại Cột (3) của Bảng 2).

2. Những việc chưa làm được và nguyên nhân

- Các cơ quan nhà nước chưa thực hiện công khai hoá các thông tin theo quy định của pháp luật và Quy chế này; lý do...

- Chủ đầu tư chưa thực hiện công khai hoá các thông tin theo quy định của pháp luật và Quy chế này; lý do....

- Các cơ quan có thẩm quyền chưa xử lý và trả lời ý kiến phản ánh, kiến nghị của cộng đồng; lý do...

- Các đối tượng giám sát đầu tư của cộng đồng chưa chấp hành các biện pháp xử lý của các cơ quan có thẩm quyền; lý do…

- Cộng đồng chưa thực hiện được; lý do ….

Nhận xét chung…

3. Các vướng mắc trong thực hiện Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng

- Về các quy định có liên quan trong thực hiện.

- Các cơ quan nhà nước chưa thực hiện công khai hoá các thông tin theo quy định của pháp luật và Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng.

- Các chủ đầu tư chưa thực hiện công khai hoá các thông tin theo quy định của pháp luật và Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng.

- Trong sự phối hợp giữa ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã (hoặc Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng) với các đối tượng giám sát đầu tư của cộng đồng..- Về năng lực tổ chức thực hiện của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã (hoặc Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng).

II. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Về việc hoàn thiện chính sách, Quy chế giám sát điều tra của cộng đồng.

2. Về việc tổ chức, hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát điều tra của cộng đồng.

3. Về phương tiện, điều kiện cần thiết để thực hiện giám sát điều tra của cộng đồng.

4. Về việc nâng cao hiệu quả giám sát điều tra của cộng đồng.

5. Về việc động viên, khen thưởng trong hoạt động giám sát điều tra của cộng đồng.

6. Các vấn đề có liên quan khác.

	
	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

	
	TỈNH/THÀNH PHỐ…...


KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG

Báo cáo 6 tháng đầu năm ...... (một năm ......)

tại tỉnh/thành phố ......
Bảng 1. Tổng hợp chung kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng

	
	Tổng số dự án đầu tư
	Trong đó:
	Ghi chú

	
	
	Dự án sử dụng vốn nhà nước (***)
	Dự án đầu tư trực tiếp cho xã (**)
	Dự án không sử dụng vốn nhà nước (*)
	

	(A)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	 1. Tổng số dự án có quyết định đầu tư trên địa bàn
	
	
	
	
	

	2. Tổng số dự án cộng đồng đã giám sát điều tra, trong đó:
	
	
	
	
	

	- Đúng quy định
	
	
	
	
	

	- Có vi phạm
	
	
	
	
	

	- Chưa xác định được 
	
	
	
	
	

	3. Tổng số dự án cộng đồng chưa giám sát điều tra, trong đó:
	
	
	
	
	

	- Do các cơ quan chưa công khai hoá thông tin
	
	
	
	
	

	- Do chủ đầu tư chưa công khai hoá thông tin
	
	
	
	
	

	- Lý do khác
	
	
	
	
	

	4. Tổng số dự án cộng đồng đã phản ánh có vi phạm, trong đó: 
	
	
	
	
	

	- Đã có thông báo kết quả xử lý
	
	
	
	
	

	- Chưa có thông báo kết quả xử lý
	
	
	
	
	

	- Chủ đầu tư đã chấp hành theo thông báo
	
	
	
	
	


Ghi chú: (1) = (2) + (3) + (4)

(***) - Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 của Quy chế giám sát điều tra của cộng đồng.

(**) - Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 của Quy chế giám sát điều tra của cộng đồng.

(*) - Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 của Quy chế giám sát điều tra của cộng đồng.

	
	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

	
	TỈNH/THÀNH PHỐ…...


KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG

Báo cáo 6 tháng đầu năm ...... (một năm ......)

tại tỉnh/thành phố ......
Bảng 2. Tổng hợp theo nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng

	
	Tổng số dự án đã thực hiện GSĐT
	Trong đó:

	
	
	Đúng quy định
	Sai quy định
	Chưa xác định được

	(A)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành,...
	
	
	
	

	2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai
	
	
	
	

	3. Quy hoạch xây dựng chi tiết, kiến trúc, xây dựng
	
	
	
	

	4. Chỉ giới đất và sử dụng đất
	
	
	
	

	5. Xử lý chất thải, bảo vệ môi trường
	
	
	
	

	6. Đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư.
	
	
	
	

	7. Tiến độ, kế hoạch đầu tư
	
	
	
	

	8. Có xâm hại lợi ích của cộng đồng 
	
	không
	có
	

	9. Có tác động tiêu cực đến môi trường 
	
	không
	có
	

	10. Đầu tư có hiệu quả (*) 
	
	có
	không
	

	11. Có gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sảnthuộc dự án (*)
	
	không
	có
	

	12. Đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật, chủng loại, định mức vật tư (**)
	
	đúng
	không


	

	13. Đúng quy định về nghiệm thu, quyết toán công trình (**)
	
	đúng
	không
	


 Ghi chú: (1) = (2) + (3) + (4)

(*) Các dự án quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 3.

(**) Các dự án quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3.

	
	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

	
	TỈNH/THÀNH PHỐ…...
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